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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

–––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 Đồng Nai,  ngày  28   tháng  01   năm 2019 

 

THÔNG BÁO  
DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO SAU ĐẠI HỌC NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ 

CAO, CHẤT LƯỢNG CAO, HÌNH THÀNH ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIỎI 

(MỤC TIÊU 2) NĂM 2018 
 

TT Họ và tên ứng viên Mã số Nơi công tác 
Nội dung 

không hợp lệ 

I TIẾN SỸ 

1 Lê Phương Long 2 1800 Trường Đại học Lạc Hồng Không thuộc đối tượng 

theo quy định 
2 Văn Đình Vỹ Phương  1 1806 Trường Đại học Lạc Hồng 

3 Đoàn Thiện Minh 1 1807 Trường Đại học Lạc Hồng 

4 Chu Minh Quốc 2 1806 Trường Sĩ quan Lục quân II 

5 Võ Ngọc Thạch 2 1804 Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai 

6 Nguyễn Văn Thuỷ 2 1805 TAND Long Khánh 

7 Phan Anh Tuyến 2 1804 Trường THPT Nguyễn Trãi Trường đăng ký Đào tạo 

không nằm trong danh 

sách trường hỗ trợ theo 

Quy chế Chương trình. 

8 Nguyễn Võ Uy Phong 2 1801 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 

thuật số 2 

Ngành học không còn hỗ 

trợ 

9 Nguyễn Thị Kim Anh 2 1803 Trường THCS Lý Tự Trọng Ngành học không còn hỗ 

trợ 

10 Nguyễn Hoàng Luân 1 1802 Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng 

Nai 

Đang tham gia 02 đợt 

chương trình Thạc sỹ nên 

không đảm bảo về thời 

gian cộng dồn phục vụ sau 

khi học xong bậc Tiến sỹ. 

11 Hoàng Minh Hòa 2 1802 Trường Đại học Đồng Nai Đang tham gia chương 

trình Thạc sỹ, tốt nghiệp 

loại Khá không đủ điều 

kiện tham gia cả hai 

chương trình. 
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II THẠC SỸ 

1 Phan Ngọc Hưng 
1 1814 Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai 

Không thuộc đối tượng 

tham gia theo quy định 

Chương trình. 
2 Lê Trần Thọ 

1 1850 Viện Kiểm soát nhân dân Thống 

Nhất 

3 Phạm Thành Dương 
1 1815 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

4 Hồ Đức Thảo 
1 1816 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

6 Lê Huy Công 
1 1822 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

5 Đỗ Minh Nhựt 
1 1821 Tòa án nhân dân thành phố Biên 

Hòa 

7 Đào Duy Mạnh 
1 1824 Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom 

8 Lê Thị Mai 
1 1844 Trường Sĩ quan Lục quân II 

9 Nguyễn Thanh Long 
2 1850 Vườn Quốc Gia Cát Tiên 

10 Nguyễn Hoàng Sơn 
  Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

11 Vũ Thị Thu Trang 
1 1836 Tòa án nhân dân thị xã Long 

Khánh 

12 Phan Công Thắng 
1 1806 Trường Cao đẳng Cơ giới và 

Thủy lợi 

13 Tạ Ngọc Minh Phương 
1 1819 Trường Đại học Lâm nghiệp 

14 Lê Thị Lương  
1 1837 Trường Đại học Công nghệ Đồng 

Nai 

15 Lê Xuân Vịnh 
1 1843 Trường Đại học Công nghệ Đồng 

Nai 

16 Nguyễn Phước Bình 
1 1804 Trường Cao đẳng Công nghệ 

Quốc tế Lilama 2 

17 Nguyễn Thị Duyên Hải 
1 1836 Trường Cao đẳng Công nghệ 

Quốc tế Lilama 2 

18 Phạm Thị Song 
2 1849 Trường Cao đẳng Công nghệ 

Quốc tế Lilama 2 

19 Nguyễn Thùy Dung 
1 1814 Chi cục Hải quan Long Thành 

20 Võ Thị Thanh Phượng 
1 1817 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

21 Hoàng Minh Nhân 
1 1851 Công an huyện Trảng Bom 

22 Nguyễn Anh Tuấn 
1 1803 Viện kiểm soát nhân dân thị xã 

Long Khánh 
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23 Nguyễn Văn Thành 
1 1833 Ngân hàng nhà nước Đồng Nai 

24 Hà Thế Nam 
1 1837 Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ 

25 Phạm Thanh Thái 
1 1843 Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc 

26 Mạc Văn Hiển 
1 1849 Cục thuế Đồng Nai 

27 Phạm Văn Thuấn 
1 1808 Vườn quốc gia Cát Tiên 

28 Đinh Thị Bích Liễu 
1 1825 Tòa án nhân dân Trảng Bom 

29 Nguyễn Văn Bền 
1 1826 Trường Sĩ quan Lục quân II 

30 Lê Thị Thu Hằng 
1 1835 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

TP Biên Hòa 

Trường đào tạo không 

nằm trong danh sách quy 

định Chương trình. 
31 Nguyễn Trung Thành 

1 1829 Trạm Chăn nuôi và Thú y Trảng 

Bom 

32 Nguyễn Đức Sơn 
1 1830 Trạm Chăn nuôi và Thú y Cẩm 

Mỹ 

33 Lại Văn Đôn 
1 1832 Trạm Chăn nuôi và Thú y Định 

Quán 

34 Bùi Long Hiếu 
  Sở Nội vụ  

35 Trần Thị Đức 
1 1834 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 

36 Cao Thị Lệ Hồng 
1 1820 Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

37 Nguyễn Lương Thịnh 
1 1803 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai Ngành học không phù 

hợp theo Quy chế chương 

trình. 
38 Đỗ Văn Dùng 

1 1810 Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng 

Nai 

39 Hà Thị Dung 
1 1817 Sở Công thương tỉnh Đồng Nai 

40 Phan Thị Thanh Tâm 
1 1847 Chi cục Phát triển Nông thôn 

Đồng Nai 

41 Võ Thế Hiệp 
2 1853 Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn 

42 Nguyễn Ngọc Thắm 
1 1807 Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 

43 Vũ Thị Chiều 
1 1809 Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 

44 Lê Thị Bích 
1 1810 Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 

45 Lê Thị Thúy Trinh 
1 1812 Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai 
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46 Kiều Nguyễn Kỳ Duyên 
1 1813 Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai 

47 Nguyễn Thị Hải Anh Hà 
1 1818 Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 

48 Phạm Văn Tùng 
1 1823 Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai 

49 Võ Xuân Lê 
1 1827 Thư viện tỉnh Đồng Nai 

50 Lê Thanh Nhật 
1 1828 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng 

Nai 

51 Đoàn Thị Tuyết  
1 1845 Trường Đại học Công nghệ Đồng 

Nai 

52 Vũ Quốc Việt 
1 1813 Chi cục Thủy lợi Quá tuổi theo quy định 

53 Đinh Hữu Thịnh 
1 1821 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, 

CNSH 

54 Nguyễn Thành Công 
1 1834 Chi cục bảo vệ môi trường Đồng 

Nai 

55 Vũ Anh Tấn 
1 1842 Văn phòng HĐND - UBND 

Thống Nhất 

56 Nguyễn Trường Giang 
1 1833 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng 

Nai 

57 Trần Quang Tuấn 
  Đảng ủy xã Gia Tân 1 huyện 

Thống Nhất 

58 Đinh Xuân Thùy  
  Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai 

59 Phan Thị Kim Tuyến 1 1818 Trường THPT Long Khánh Không đủ năm phục vụ 

sau khi tốt nghiệp 

60 Đỗ Đăng Khoa 1 1853  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng 

Nai 

Đã có Bằng tốt nghiệp 

trước khi nộp Hồ sơ tham 

gia Chương trình. 

61 Lê Thị Minh   Ban quản lý dự án cạnh tranh 

ngành chăn nuôi và an toàn thực 

phẩm 

Thiếu chứng chỉ anh văn 

B 

 


